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Ngày thi: 09/3/2025 Giờ thi: 07:30  Phòng thi: Phòng MT02-Tầng 2 Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản     Họ và  tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh Nơi sinh 
Ghi 
chú 

1 01 21l3080181 Trần Hữu Bằng Nam 11/10/2003 Thừa Thiên Huế  

2 02 21L3080274 Phan Trọng Chung Nam 23/02/2003 Thừa Thiên Huế  

3 03 21l3080008 Hoàng Kim Cương Nam 23/04/2003 Quảng Trị  

4 04 21l3080011 Nguyễn Tấn Đạt Nam 11/04/2003 Thừa Thiên Huế  

5 05 24l3010003 Thân Thị Thu Hiền Nữ 13/05/2006 Thừa Thiên Huế  

6 06 22L3080084 Hà Xuân Hiệu Nam 16/10/2004 Thừa Thiên Huế  

7 07 21l3080025 Nguyễn Minh Hoàn Nam 29/09/2003 Quảng Bình  

8 08 21l3080205 Nguyễn Quang Huy Nam 15/08/2003 Thừa Thiên Huế  

9 09 19l1051018 Nguyễn Quang Khải Nam 08/01/1999 Thừa Thiên Huế  

10 10 24L3070068 Nguyễn Minh Khang Nam 18/01/2006 Quảng Nam  

11 11 25N090301 Phạm Lưu Ngọc Khánh Nữ 16/07/2003 Thừa Thiên Huế  

12 12 21l3070124 Phạm Văn Lâm Nam 23/06/2002 Phú Yên  

13 13 23l3010016 Nguyễn Thị Thảo Linh Nữ 14/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh  

14 14 21L3060028 Trần Đình Long Nam 12/03/2003 Thừa Thiên Huế  

15 15 21L1030033 Lương Hồng Ngân Nữ 23/10/2003 Quảng Nam  

16 16 19L3011018.tl Nguyễn Bửu Phương Nam 03/03/2001 Quảng Trị  

17 17 21L3070043 Nguyễn Đình Sang Nam 02/10/2003 Nghệ An  

18 18 21L1030080 Trần Thị Thanh Nữ 18/10/2003 Thừa Thiên Huế  

19 19 21l3080094 Trương Đức Thiện Nam 05/12/2003 Quảng Trị  

20 20 21l3080254 Nguyễn Chánh Tín Nam 27/11/2003 Thừa Thiên Huế  

21 21 21l3060140 Trương Hà Vũ Nam 14/12/2003 Quảng Nam  

Dánh sách này có 21 thí sinh  

 Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2025 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


